
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định           /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 1.011818 Th  t c   ng    

 ết quả thực hiện 

nhiệm v   hoa 

học và công nghệ 

cấp tỉnh, cấp cơ 

sở sử d ng ngân 

sách nhà nước và 

nhiệm v   hoa 

học và công nghệ 

do quỹ c a Nhà 

nước trong lĩnh 

vực  hoa học và 

công nghệ tài trợ 

thuộc phạm vi 

quản l  c a tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

 ến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30  ến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00  ến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

Tại 

Trung 

tâm 

Ph c v  

hành 

chính 

công 

tỉnh Bà 

Rịa – 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ  ược 

nộp theo một 

các phương 

thức sau  ây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua hệ thống 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo  ịa 

chỉ 

dichvucong.go

v.vn hoặc 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

Không - Luật  hoa học và 

Công  nghệ ngày 18 

tháng 6 n m 2023; 

- Nghị  ịnh số 

11/2014/NĐ-CP ngày 

18 tháng 02 n m 2014 

c a Chính ph  về hoạt 

 ộng thông tin  hoa 

học và công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11 tháng 6 n m 

2014 c a Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy  ịnh về việc 

thu thập,   ng   , lưu 

giữ và công bố thông 

Những nội dung 

còn lại c a TTHC 

thực hiện theo 

Quyết  ịnh số 

1564/QĐ-BKHCN 

ngày 21 tháng 7 

n m 2023 c a Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố th  

t c hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

 ộng  hoa học và 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức n ng 

quản l  c a Bộ 

Khoa học và Công 



 2 

việc,  ể từ ngày 

nhận  ược hồ sơ 

 ầy   , hợp lệ 

theo quy  ịnh. 

n 

(Hồ sơ   ng 

ký phải sử 

d ng  ịnh 

dạng Portable 

Document 

(.pdf), sử d ng 

phông chữ 

tiếng Việt 

Unicode 

(Time New 

Roman) theo 

Tiêu chuẩn 

Việt Nam 

(TCVN 

6090:2001), 

 ược    số 

hoặc số hóa từ 

bản giấy, bảo 

 ảm tính  ầy 

  , toàn vẹn, 

chính xác các 

nội dung theo 

bản giấy) 

(DVCTT một 

phần) 

tin về nhiệm v   hoa 

học và công nghệ; 

- Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 6 n m 

2023 c a Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa  ổi, bổ sung 

một số  iều c a Thông 

tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11 

tháng 6 n m 2014 c a 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy 

 ịnh thu thập,   ng   , 

lưu giữ và công bố 

thông tin về nhiệm v  

khoa học và công nghệ 

và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN 

ngày 28 tháng 6 n m 

2017 c a Bộ trưởng 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy 

 ịnh về xây dựng, 

quản lý, khai thác, sử 

d ng, duy trì và phát 

triển Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học 

và công nghệ. 

nghệ. 
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2 1.011820 Th  t c   ng    

 ết quả thực hiện 

nhiệm v   hoa 

học và công nghệ 

 hông sử d ng 

ngân sách nhà 

nước (cấp tỉnh) 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

 ến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30  ến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00  ến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc,  ể từ ngày 

nhận  ược hồ sơ 

 ầy   , hợp lệ 

theo quy  ịnh. 

Tại 

Trung 

tâm 

Ph c v  

hành 

chính 

công 

tỉnh Bà 

Rịa – 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ  ược 

nộp theo một 

các phương 

thức sau  ây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua hệ thống 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo  ịa 

chỉ 

dichvucong.go

v.vn hoặc 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

n 

(Hồ sơ   ng 

   phải sử 

d ng  ịnh 

dạng Portable 

Document 

(.pdf), sử d ng 

phông chữ 

tiếng Việt 

Unicode 

(Time New 

Roman) theo 

Tiêu chuẩn 

Không - Luật  hoa học và 

Công  nghệ ngày 18 

tháng 6 n m 2023; 

- Nghị  ịnh số 

11/2014/NĐ-CP ngày 

18 tháng 02 n m 2014 

c a Chính ph  về hoạt 

 ộng thông tin  hoa 

học và công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11 tháng 6 n m 

2014 c a Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy  ịnh về việc 

thu thập,   ng   , lưu 

giữ và công bố thông 

tin về nhiệm v   hoa 

học và công nghệ; 

- Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 6 n m 

2023 c a Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa  ổi, bổ sung 

một số  iều c a Thông 

tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11 

tháng 6 n m 2014 c a 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

Những nội dung 

còn lại c a TTHC 

thực hiện theo 

Quyết  ịnh số 

1564/QĐ-BKHCN 

ngày 21 tháng 7 

n m 2023 c a Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố th  

t c hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

 ộng  hoa học và 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức n ng 

quản l  c a Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 
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Việt Nam 

(TCVN 

6090:2001), 

 ược    số 

hoặc số hóa từ 

bản giấy, bảo 

 ảm tính  ầy 

  , toàn vẹn, 

chính xác các 

nội dung theo 

bản giấy) 

(DVCTT một 

phần) 

học và Công nghệ quy 

 ịnh thu thập,   ng   , 

lưu giữ và công bố 

thông tin về nhiệm v  

khoa học và công nghệ 

và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN 

ngày 28 tháng 6 n m 

2017 c a Bộ trưởng 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy 

 ịnh về xây dựng, 

quản lý, khai thác, sử 

d ng, duy trì và phát 

triển Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học 

và công nghệ. 

3 1.011819 Th  t c   ng    

thông tin  ết quả 

nghiên cứu  hoa 

học và phát triển 

công nghệ  ược 

mua bằng ngân 

sách nhà nước 

thuộc phạm vi 

quản l  c a tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

 ến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30  ến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00  ến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

Tại 

Trung 

tâm 

Ph c v  

hành 

chính 

công 

tỉnh Bà 

Rịa – 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ  ược 

nộp theo một 

các phương 

thức sau  ây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua hệ thống 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo  ịa 

chỉ 

dichvucong.go

Không - Luật  hoa học và 

Công  nghệ ngày 18 

tháng 6 n m 2023; 

- Nghị  ịnh số 

11/2014/NĐ-CP ngày 

18 tháng 02 n m 2014 

c a Chính ph  về hoạt 

 ộng thông tin  hoa 

học và công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11 tháng 6 n m 

2014 c a Bộ trưởng 

Những nội dung 

còn lại c a TTHC 

thực hiện theo 

Quyết  ịnh số 

1564/QĐ-BKHCN 

ngày 21 tháng 7 

n m 2023 c a Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố th  

t c hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

 ộng  hoa học và 
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quyết: 

Trong thời hạn 

05  ngày làm 

việc,  ể từ ngày 

nhận  ược hồ sơ 

 ầy   , hợp lệ 

theo quy  ịnh 

v.vn hoặc 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

n 

(Hồ sơ   ng 

   phải sử 

d ng  ịnh 

dạng Portable 

Document 

(.pdf), sử d ng 

phông chữ 

tiếng Việt 

Unicode 

(Time New 

Roman) theo 

Tiêu chuẩn 

Việt Nam 

(TCVN 

6090:2001), 

 ược    số 

hoặc số hóa từ 

bản giấy, bảo 

 ảm tính  ầy 

  , toàn vẹn, 

chính xác các 

nội dung theo 

bản giấy) 

(DVCTT toàn 

trình) 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy  ịnh về việc 

thu thập,   ng   , lưu 

giữ và công bố thông 

tin về nhiệm v   hoa 

học và công nghệ; 

- Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 6 n m 

2023 c a Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa  ổi, bổ sung 

một số  iều c a Thông 

tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11 

tháng 6 n m 2014 c a 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy 

 ịnh thu thập,   ng   , 

lưu giữ và công bố 

thông tin về nhiệm v  

khoa học và công nghệ 

và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN 

ngày 28 tháng 6 n m 

2017 c a Bộ trưởng 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy 

 ịnh về xây dựng, 

quản lý, khai thác, sử 

d ng, duy trì và phát 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức n ng 

quản l  c a Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 
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triển Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học 

và công nghệ. 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ   

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 1.004473.000.00.00.H06 

Đ ng     ết quả thực hiện nhiệm 

v  khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử d ng ngân sách 

nhà nước và nhiệm v  khoa học và 

công nghệ do quỹ c a Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý 

c a tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 6 n m 2023 c a Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa  ổi, bổ sung một số  iều c a 

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11 tháng 6 n m 2014 c a Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy  ịnh thu thập,   ng   , lưu giữ 

và công bố thông tin về nhiệm v  

khoa học và công nghệ và Thông tư 

số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 

tháng 6 n m 2017 c a Bộ trưởng Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy  ịnh về xây dựng, quản lý, khai 

thác, sử d ng, duy trì và phát triển 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 

và công nghệ 

Đã  ược công bố tại 

- Quyết  ịnh số 3592/QĐ-

BKHCN ngày 10/12/2015 

c a Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

th  t c hành chính thuộc 

phạm vi chức n ng quản lý 

c a Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

- Quyết  ịnh số 3140/QĐ-

UBND ngày 04/11/2016 c a 

Ch  tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v 

công bố th  t c hành chính  ã 

 ược chuẩn hóa thuộc thẩm 

quyền giải quyết c a Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

2 1.004460.000.00.00.H06 

Đ ng     ết quả thực hiện nhiệm 

v  khoa học và công nghệ không 

sử d ng ngân sách nhà nước 

3 1.004467.000.00.00.H06 

Đ ng    thông tin  ết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ  ược mua bằng ngân sách 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

c a tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 
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